  ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 1743 /QĐ-UBND     
                     Cần Thơ, ngày 30  tháng 6  năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

 Về việc điều chỉnh và thay thế danh mục thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Tăng cường năng lực Trung tâm kiểm định và quy hoạch xây dựng Cần Thơ thành Trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Căn cứ Thông báo số 324/GĐ-CDMI ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả xem xét sự phù hợp danh mục trang thiết bị thí ngiệm được hỗ trợ đầu tư nâng cấp cho các tổ chức kiểm định thuộc Đề án “Tăng cường năng lực liểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” năm 2014;


Căn cứ Công văn số 390/GĐ-CDMI ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh bổ sung danh mục thiết bị thí nghiệm;

 
Xét Tờ trình số 1542/TTr-SKHĐT ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, điều chỉnh và thay thế danh mục thiết bị tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Tăng cường năng lực Trung tâm kiểm định và quy hoạch xây dựng Cần Thơ thành Trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
(Đính kèm Phụ lục danh mục thiết bị).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những nội dung còn lại được phê duyệt tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.               

Nơi nhận : 



       


 KT. CHỦ TỊCH

    
- Như Điều 3;
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   ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ
Công trình: Tăng cường năng lực Trung tâm kiểm định và quy hoạch xây dựng Cần Thơ thành Trung tâm kiểm định vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 (Kèm theo Quyết định số: 1743 /QĐ-UBND ngày 30  tháng 6 năm 2014
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

	S
TT
	Tên hàng hóa và đặc tính kỹ thuật (thiết bị có các đặc tính kỹ thuật tương đương)
	Đơn vị tính
	Số lượng

	(1)
	(2)
	(4)
	(5)

	
	
	
	

	1
	Máy siêu âm khuyết tật mối hàn
	Bộ
	1

	
	Tổng quát:
	
	

	
	Kích thước toàn bộ (W x H x D):   236x 167 x 70 mm
	
	

	
	Khối lượng: 1.68 kg, bao gồm pin lithium-ion
	
	

	
	Kiểu bàn phím:  Tiếng Anh, Quốc tế, Nhật , Trung Quốc
	
	

	
	Ngôn ngữ:  Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc
	
	

	
	Kết nối đầu dò:  BNC hoặc LEMO1
	
	

	
	Lưu dữ liệu:  50,000 IDs, thẻ nhớ ngoài tiêu chuẩn 2GB MicroSD
	
	

	
	Loại pin sử dụng:  Pin đơn lithium-ion tiêu chuẩn
	
	

	
	Thời gian sử dụng pin: 12h- 13h (lithium-ion)
	
	

	
	Nguồn cấp: 100- 120 VAC, 200 - 240 VAC, 50/ 60 Hz
	
	

	
	Màn hình hiển thị: VGA (640x 480pixels) màn hình gương LCD màu, tần suất làm tươi 60HZ
	
	

	
	Kích thước hiển thị (W x H x D): 117x 89x 146 mm
	
	

	
	Bộ phát xung
	
	

	
	Pulser: Công nghệ xung vuông hoàn hảo bản quyền
	
	

	
	PRF: 10 Hz- 2000Hz, bước tắng 10Hz
	
	

	
	Năng lượng xung phát: 100 V, 200 V, 300 V và 400 V
	
	

	
	Độ rộng xung: có thể điều chỉnh từ 30ns- 10,000 ns (0.1 MHz) với công nghệ Xung vuông hoản hảo
	
	

	
	Dập âm:  50, 100, 200, 400 Ω
	
	

	
	Bộ nhận xung
	
	

	
	Khuếch đại:  0- 110 dB tín hiệu đầu vào tối đa 20V p-p
	
	

	
	Trở kháng đầu vào: 400 Ω ± 5%
	
	

	
	Dải tần:  0.2 MHz-26.5 MHz tại –3 dB
	
	

	
	Dải lọc kỹ thuật số: Tám dải lọc (0.2-10 , 2.0-21.5 , 8.0-26.5 ,0.5-4 , 0.2-1.2, 1.5-8.5, 5-15 MHz, DC-10 MHz)
	
	

	
	Chỉnh lưu: cả dạng sóng, Nửa sóng Âm/Dương, và RF
	
	

	
	Độ tính ngang:  0.2% FSW
	
	

	
	Tuyến tính dọc: 0.2%  FS
	
	

	
	Cát nhiễu :  0- 80% FSH  với  cảnh báo trực quan
	
	

	
	Đo biên độ xung: 0-110% cả màn hình với độ phân dải 0.25%
	
	

	
	Suất đo:  Tương đương với PRF trong tất cả các chế độ
	
	

	
	Hiệu chuẩn
	
	

	
	Hiệu chuẩn tự động: Vận tốc, bù điểm không.
	
	

	
	Đầu dò thẳng (Xung phản hồi đáy đầu tiên hoặc xung dội-tới-xung dội
	
	

	
	Đầu dò góc (quãng đường truyền âm hoặc Độ sâu)
	
	

	
	Chế độ kiểm tra: Xung dội, kép, hoặc truyền qua, tùy chọn kiểm tra ăn mòn
	
	

	
	Đơn vị:  Millimet, inches,  hoặc micro giây
	
	

	
	Dải đo:  1 mm - 10,160 mm (0.039 in. - 400 in.)
	
	

	
	Vận tốc :  635 -15240 m/s (0.0250  in./µs - 0.6000 in./µs)
	
	

	
	Bù điểm không: 0- 750 µs
	
	

	
	Độ trễ hiển thị:  –59 mm - 25400  mm (–2.323 in. - 1000 in.)
	
	

	
	Góc phản xạ : 0° - 85° theo nấc tăng 0.1°
	
	

	
	Cổng (Gate):
	
	

	
	Cổng đo: 2 cổng độc lập theo biên độ và thời gian truyền âm
	
	

	
	Điểm đặt ban dầu: Tùy chọn theo toàn bộ dải hiên thị
	
	

	
	Độ rộng: Tùy chọn từ điểm đặt ban đầu đến điểm cuối dải hiển thị
	
	

	
	Độ cao: Thay đổi từ 2 - 95% độ cao toàn màn hình
	
	

	
	Cảnh báo: Ngưỡng âm/Dương, độ sâu nhỏ nhất (Cổng 1 và 2)
	
	

	
	Các phép đo
	
	

	
	Vị trí hiển thị phép đo: 5 vị trí (tự lựa chọn hoặc tự động mặc định)
	
	

	
	Cổng 1: chiều dày, quãng đường truyền âm, hình chiếu, độ sâu, biên độ, thời gian bay, Độ sâu  Min./Max.,
	
	

	
	biên độ xung Min./Max
	
	

	
	Cổng 2:  tương tự như cổng 1
	
	

	
	Xung dội- tới – Xung dội:  tiêu chuẩn Cổng 2-cổng 1
	
	

	
	Các phép đo khác: Giá trị khuếch đại dB cho DGS/AVG,
	
	

	
	ERS (tương tự cỡ bề mặt phản xạ) cho  DGS/AVG,
	
	

	
	AWS D1.1/D1.5 rating (D), giá trị loại bỏ
	
	

	
	DAC/TVG:  Tiêu chuẩn và DAC dynamic
	
	

	
	Số điểm lập DAC:  Tới 50 điểm, dải động 110 dB
	
	

	
	Chế độ DAC tùy biến: 20-80%  DAC, (tới 6 đường cong)
	
	

	
	Bổ chính bề mặt cong :  Đường kính ngoài tiêu chuẩn hoặc bổ chính thanh ống Bar khi dùng đầu dò góc
	
	

	
	Thiết bị  tiêu chuẩn bao gồm:
	
	

	
	- Máy chính EPOCH 600 (với kết nối Lemo 01 ), hiển thị LCD màu, bàn phím núm xoay vạn năng, đáp ứng chuẩn
	
	

	
	EN12668-1, cấp bảo vệ IP66, làm việc ngay cả với môi trường khắc nghiệt.
	
	

	
	- Dải đo 1 -10,160 mm. trọng lượng (1.7 kg).
	
	

	
	- Bộ sạc pin
	
	

	
	-  Pin sạc loại Lithium Ion
	
	

	
	-  Khay đựng pin 8 ngăn cho pin AA
	
	

	
	-  Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh - và tiếng việt
	
	

	
	-  Chân đỡ/tay cầm máy
	
	

	
	-  Va li vận chuyển
	
	

	
	-  Phần mềm DAC/TVG tiêu chuẩn
	
	

	
	-  Phần mềm AWS tiêu chuẩn
	
	

	
	-  Phầm mềm DGS/AVG
	
	

	
	-  Bổ chính đường cong (cho các cấu trúc dạng ống)
	
	

	
	-  Thẻ nhớ 2Gb
	
	

	
	Phụ kiện :
	
	

	
	- Đầu dò thẳng tần số 2.25 MHz, đường kính biến tử 0,5 inch (13mm), dạng kết nối cáp Microdot
	
	

	
	- Đầu dò thẳng tần số 5 MHz, đường kính biến tử 0,5 inch (13mm),dạng kết nối cáp Microdot
	
	

	
	- Đầu dò góc tần số 4 MHz, 45˚ đường kính biến tử 8x9 mm, dạng kết nối cáp Lemo 00
	
	

	
	- Đầu dò góc tần số 4 MHz, 60˚ đường kính biến tử 8x9 mm, dạng kết nối cáp Lemo 00
	
	

	
	- Đầu dò góc tần số 4 MHz, 70˚ đường kính biến tử 8x9 mm, dạng kết nối cáp Lemo 00
	
	

	
	- Cáp cho đầu dò, dạng kết nối Lemo 1-Lemo 00 dài 2 mét
	
	

	
	- Cáp cho đầu dò, dạng kết nối Lemo 1-Microdot dài 1.8 mét
	
	

	
	- Cao su bảo vệ, chân đỡ máy và dây đeo
	
	

	
	- Mẫu chuẩn V2 theo chuẩn ISO 7963, hệ Met, loại thép thường 1018, kèm chứng chỉ
	
	

	
	- Bộ KIT phần mềm giao diện với máy tính. Bao gồm đĩa CD phần mềm và cáp kết nối USB
	
	

	
	- Chất tiếp âm cho đầu dò, dung tích 0.35l
	
	

	
	
	
	

	2
	Thước đo chiều cao đường hàn hiển thị số
	cái
	2

	
	Thước đo màn hình LCD
	
	

	
	Đo độ dầy và cao của mối hàn
	
	

	
	Dễ sử dụng và bảo quản
	
	

	
	Dải đo: 0- 12.5mm
	
	

	
	Độ phân giải: 0.01mm
	
	

	
	
	
	

	3
	Máy kiểm tra mối hàn bằng bột từ
	Bộ
	1

	
	Máy dò khuyết tật bằng gông từ với phụ kiện
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	Máy kiểm tra mối hàn  bằng từ tính chữ U model DA- 400S
	
	

	
	là loại tạo được từ trường một chiều và xoay chiều cho
	
	

	
	phép phát hiện cả khuyết tật bề mặt và gần bề mặt với độ nhậy và độ tin cậy cao.
	
	

	
	Chân chữ U có khớp nối có thể điều chỉnh khẩu độ kiểm tra
	
	

	
	rộng (300 mm) và hình dạng phù hợp  hình dạng của vật
	
	

	
	kiểm tra vì vậy từ trường tạo ra là tối ưu.
	
	

	
	Thiết bị gọn nhẹ và an toàn cao, có thiết kế tối ưu, thích hợp cho người Việt Nam
	
	

	
	Thiết bị đạt và vượt tất cả các chuẩn công nghiệp quốc tế hiện hành
	
	

	
	Điện áp: 230VAC 1 pha, 50Hz
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	- Máy chính
	
	1

	
	- Hộp bột từ khô màu xám
	
	1

	
	- Hộp bột từ khô màu đỏ
	
	1

	
	- Hộp đựng máy
	
	1

	
	- Đèn UV
	
	1

	
	
	
	

	4
	Máy đo điện trở đất
	Bộ
	1

	
	Máy đo điện trở đất, loại điện tử.
	
	

	
	Chống bụi và nước rơi (IP54). Để thuận tiện đo chính xác,
	
	

	
	máy cung cấp theo các que thử để đo đơn giản hai dây.
	
	

	
	Khả năng đo điện thế đất. Hệ thống báo động tự động khi điện trở của cọc đất phụ vượt ngưỡng.
	
	

	
	Thang điện trở đất: 0-20, 0-200, 0-2000
	
	

	
	Thang điện thế đất: 0-2000V AC (50-60Hz)
	
	

	
	Chính xác điện trở đất: ±2% số đọc ±0.1
	
	

	
	±2% số đọc ±3 số
	
	

	
	Chính xác điện thế đất: ±1% số đọc ±4 số
	
	

	
	Tiêu chuẩn an toàn: IEC6010-1 CAT, II 300V
	
	

	
	IEC61557-1
	
	

	
	IP rating: IEC60529-IP54
	
	

	
	Nguồn nuôi: R6P (AA), 1.5V x 6
	
	

	
	Kích thước: L105 x W158 x D70mm
	
	

	
	Khối lượng: 550g
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	- Máy chính
	
	

	
	- Bộ que thử (7095) (đỏ: 20m, vàng: 10m, xanh: 5m)
	
	

	
	- Bộ que đất phụ (8032)
	
	

	
	- Bộ que đo đơn giản (7127)
	
	

	
	- 6 x pin AA,
	
	

	
	- Dây deo vai
	
	

	
	- Hướng dẫn sử dụng
	
	

	
	
	
	

	5
	Máy định vị GPS 2 tần số
	Bộ
	1

	
	dùng cho đo RTK
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	- Cấu hình vệ tinh 136 channels (02 tần số)
	
	

	
	-Độchính xác về vịtrí
	
	

	
	-Chức năng đo tĩnh
	
	

	
	Phương ngang: 2mm+0,5ppm
	
	

	
	Phương đứng: 2mm+0,5ppm
	
	

	
	-Trong lượng. 1.5kgs Bao gồm Pin
	
	

	
	Chức năng RTK (Option)
	
	

	
	Phương ngang: 1cm+1ppm
	
	

	
	Phương đứng: 1.5cm+1ppm
	
	

	
	-Kích thước: 198mm x H99mm
	
	

	
	-Time to first fix: 1,5sec
	
	

	
	-Bluetooth: available
	
	

	
	-ROHS: Comliant
	
	

	
	-Waterproofing: IP67
	
	

	
	-Certification: CE
	
	

	
	Thiết bị trạm tỉnh (Base)
	
	

	
	- Máy thu R3100-R1
	
	1

	
	-Thẻ nhớ SD card 2GB
	
	1

	
	- Pin Battery BP07
	
	2

	
	- Adapter MT02
	
	1

	
	- Bộ sạc Pin Charge BC05
	
	1

	
	- Ăn ten trong máy UHF ( 406 -470 MHz)
	
	1

	
	- Hệthống Radio ngoài
	
	1

	
	- CD và hướng dẫn sử dụng
	
	1

	
	-Thùng đựng máy
	
	1

	
	- Bộ nối có dọi tâm quang học Pentax
	
	1

	
	- Đế máy không có dọi tâm quang học Pentax
	
	1

	
	- Chân máy gỗ chính xác Pentax
	
	1

	
	Thiết bị trạm động (Rover)
	
	

	
	- Máy thu R3100-R1
	
	2

	
	- Thẻ nhớ SD card 2GB
	
	2

	
	- Pin Battery BP07
	
	4

	
	- Adapter MT02
	
	2

	
	- Bộ sạc Pin Charge BC05
	
	1

	
	- Ăn ten trong máy UHF ( 406 -470 MHz)
	
	2

	
	- Phần mềm truyền số liệu
	
	2

	
	- Cáp truyền số liệu
	
	2

	
	- CD và hướng dẫn sử dụng
	
	2

	
	- Thùng đựng máy
	
	2

	
	- Bộ điều khiển PS535E
	
	2

	
	- Sào nhôm 2,15m có gắn bọt thủy
	
	2

	
	
	
	

	6
	Thiết bị đo chuyển vị từ xa dùng nguyên lý laser
	Cái
	2

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	Độ chính xác cân bằng: ±1.5mm/30m
	
	

	
	Độ chính xác dốc nghiêng: ±3mm/30m
	
	

	
	Khoảng cách làm việc: 300m
	
	

	
	Tốc độ quay: 10
	
	

	
	Tự động cân bằng: ±5°
	
	

	
	cài đặt độ ngiêng: 01 trục ± 10% (single axis)
	
	

	
	laser diode: 635nm
	
	

	
	Trọng lượng: 2.95kg
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	Máy chính
	
	1

	
	Bộ nhận tín hiệu laser rod eye
	
	1

	
	Pin
	
	1

	
	Mia nhôm 5m Myzox
	
	1

	
	Chân nhôm sokkia
	
	1

	
	Hướng dẫn sử dụng
	
	1

	
	Thùng máy
	
	1

	
	
	
	

	7
	Máy toàn đạc điện tử
	Bộ
	1

	
	Các thông số chính
	
	

	
	- Độ phóng đại ống kính: 30 x
	
	

	
	- Trường nhìn ống kính: 10 30’.
	
	

	
	- Có chế độ dọi tâm và bắt mục tiêu bằng Laser
	
	

	
	- Có hệ thống cân bằng điện tử
	
	

	
	- Có chế độ đo không gương khoảng 400m
	
	

	
	- Đo với gương giấy khoảng 600m
	
	

	
	- Đo với gương Mini khoảng 1600m
	
	

	
	- Đo với 1P khoảng 7000m
	
	

	
	- Đo với 3P khoảng 9000m
	
	

	
	- Góc hiển thị trên màn hình là: 1”
	
	

	
	- Độ chính xác đo góc là: 2”
	
	

	
	- Độ chính xác đo cạnh:  (2mm+2ppm)
	
	

	
	- Thời gian đo chính xác: 2 giây
	
	

	
	- Bộ nhớ trong: 45.000 điểm đo
	
	

	
	- Bộ nhớ ngoài SD card
	
	

	
	- Cổng truyền dữ liệu  USB và RS-232C
	
	

	
	- Thời gian đo Tracking: 0.4”
	
	

	
	- Máy có hai màn hình
	
	

	
	01 bộ máy theo tiêu chuẩn gồm:
	
	

	
	- Máy Pentax  R-422VN trong hộp
	
	1

	
	- Túi nilon che máy
	
	1

	
	- Nắp đậy ống kính
	
	1

	
	- Bộ đồ nghề hiệu chuẩn máy
	
	1

	
	- Pin xạc loại dung lượng lớn 4000mAh - BP-02c
	
	2

	
	- Bộ xạc nhanh STD – 03C (230V)
	
	1

	
	- Cáp truyền dữ liệu qua cổng USB
	
	1

	
	- Đĩa format số liệu và hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh
	
	1

	
	- Catalog hướng dẫn sử dụng tiếng Anh
	
	1

	
	- Tài liệu hướng dẫn sữ dụng tiếng Việt
	
	1

	
	Các thiết bị kèm theo :
	
	

	
	- Ba lô và dây đeo máy
	
	1

	
	- Chân máy gỗ  Pentax
	
	1

	
	- Sào gương đơn có gắn bọt thủy dài 2.15m
	
	2

	
	- Khung gương, qủa gương, bảng ngắm Pentax
	
	2

	
	- Túi đựng gương đơn
	
	2

	
	- Bộ kẹp sào gương ba chân
	
	1

	
	- Thẻ nhớ SD card 2GB
	
	1

	
	
	
	

	8
	Máy kinh vỹ điện tử
	Cái
	1

	
	Các thông số kỹ thuật chính:
	
	

	
	Độ phóng đại: 30X
	
	

	
	Đường kính hiệu quả của kính vật: 45mm
	
	

	
	Khoảng cách đọc được ngắn nhất: 1.35m
	
	

	
	Hệ số K=100
	
	

	
	Góc hiển thị trên màn hình: 1''/5''
	
	

	
	Máy có 2 màn hình
	
	

	
	Độ chính xác đo góc: 2"
	
	

	
	01 bộ máy bao gồm:
	
	

	
	Máy trong hộp và phụ tùng chuẩn
	
	1

	
	Chân máy kinh vỹ bằng nhôm
	
	1

	
	Mia nhôm 4m 4 đoạn
	
	1

	
	
	
	

	9
	Máy thủy chuẩn tự động
	Cái
	1

	
	Các thông số kỹ thuật chính:
	
	

	
	Độ phóng đại : 32x
	
	

	
	Độ kín nước theo tiêu chuẩn IPX6
	
	

	
	Độ chính xác bình thường: ± 0.8mm
	
	

	
	Độ chính xác (Với micrometer): ± 0.4mm
	
	

	
	Hình ảnh: Anh thuận
	
	

	
	Hệ số k: 1/100
	
	

	
	Độ nhạy : 8’/2mm
	
	

	
	Con lắc tự động có phạm vi làm việc: ±12’
	
	

	
	Độ chính xác lắp đặt: +/-0.3”
	
	

	
	01 bộ máy bao gồm:
	
	

	
	- Máy AL-321  trong hộp + phụ tùng chuẩn
	
	1

	
	- Chân máy nhôm Pentax 20F
	
	1

	
	
	
	

	10
	Panme điện tử
	Cái
	2

	
	Loại đo ngoài
	
	

	
	Phạm vi đo: 0-25mm (0-1'')
	
	

	
	Độ chia: 0.001mm
	
	

	
	
	
	

	11
	Thước cặp điện tử
	Cái
	2

	
	Phạm vi đo: 0-300mm
	
	

	
	Độ chia: 0.01mm
	
	

	
	
	
	

	12
	Thiết bị đo bám dính vữa
	Cái
	1

	
	Thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM C4541, EN 10115-12, EN 1348, DIN 1048 p2, BS 1881 p 207, ACI 503-30
	
	

	
	Thiết bị thử bám dính (pull off tester). Thiết bị dùng để đo độ bám dính của lớp phủ trên kim loại, bê tông và
	
	

	
	các bề mặt khác.
	
	

	
	Loại tiêu chuẩn với đồng hồ đo chỉ thị số, hiển thị đơn vị N.mm2
	
	

	
	Lực kéo max : 16KN (3600 lbf)
	
	

	
	Kích thước đĩa thử: 50mm
	
	

	
	Độ chính xác:  ±2%
	
	

	
	khoảng cách đo 3mm
	
	

	
	đinh ốc kéo M8 với ren
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	- Máy chính
	
	1

	
	- Đĩa thử D50mm
	
	1

	
	- Tensile raw bolt M8
	
	1

	
	- Hộp đựng
	
	1

	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	
	1

	
	
	
	

	13
	Máy đo ăn mòn cốt thép trong bê tông
	Bộ
	1

	
	Máy đo độ ăn mòn cốt thép trong bê tông.
	
	

	
	Ăn mòn của thép trong bê tông là một quá trình hóa học.
	
	

	
	Trường điện thế có thể đo trên bề mặt bê tông bằng điện cực
	
	

	
	thường được gọi là half-cell, và điện thế kế trở kháng cao.
	
	

	
	Máy đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C876-91 - BS 1881 Part 201 - SIA 2006 - DGZfP B3 - UNI 10174.
	
	

	
	Thông số kỹ thuật :
	
	

	
	Nhiệt độ làm việc : 0C - 60C.
	
	

	
	Màn hình LCD graphic 128 x 128 pixels.
	
	

	
	Trở kháng ngõ vào 10MΩ.
	
	

	
	Bộ nhớ lưu  trữ đến 235 000 điểm đo
	
	

	
	Cổng giao tiếo RS232 với adapter USB.
	
	

	
	Nguồn nuôi 6 pin kiềm LR6 1.5V, tuổi thọ khoảng 40-60 giờ
	
	

	
	Thang đo potential:  999mV
	
	

	
	Độ phân giải :1mV.
	
	

	
	Dùng với điện cực (electrodes) đến 8 thanh hay 8 bánh xe.
	
	

	
	Truyền dữ liệu sang máy tính bằng phần mềm ProVista.
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	- Máy chính
	
	

	
	- Hộp đựng
	
	

	
	- Cáp truyền dữ liệu  dài 1.5m
	
	

	
	- Cáp điện cực 1 đầu dai 1.5m
	
	

	
	- Cuộn cáp dài 25m, gồm kẹp
	
	

	
	- Điện cực thanh (đồng/đồng sulphate)
	
	

	
	- Đồng sulphate (CuSO4), 250g
	
	

	
	- Dây đeo
	
	

	
	- USB serial adapter
	
	

	
	- Phần mềm ProVista
	
	

	
	- Hướng dẫn sử dụng
	
	

	
	
	
	

	14
	Máy siêu âm cọc khoan nhồi
	Bộ
	1

	
	Máy siêu âm cọc khoan nhồi đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D6760, TCVN
	
	

	
	Hệ thống bao gồm:
	
	

	
	Máy tính công nghiệp (Standard Freedom Data PC)
	
	

	
	- Tốc độ bộ vi xử lý 1.1 GHz, 512MB DRAM
	
	

	
	- Ổ cứng 120GB
	
	

	
	- Màn hình màu LCD 14 inches độ phân giải 1366x768 (dễ dàng đọc ngoài trời và trong nhà)
	
	

	
	- Card National Instrument PCI, 16 bit A/D, tốc độ lấy mẫu 1.25 MHz, 16 kênh
	
	

	
	- Có khả năng chống nước, va đập nhẹ và nhiệt độ ngoài trời
	
	

	
	- Pin xạc Lithium đảm bảo duy trì máy ở chế độ làm việc khoảng 8-10 giờ
	
	

	
	- Hệ điều hành windows XP, có ổ đĩa CD Rewirte TQ
	
	

	
	- Cổng giao diện: USB, Parallel, Serial, LAN 10/100 MB
	
	

	
	- Nguồn điện sạc: 110/220 VACm, bộ sạc 12VDC
	
	

	
	- Có khả năng nâng cấp để thực hiện được phép thử PIT
	
	

	
	Hệ thống đầu dò siêu âm, cáp nối, phần mềm, bao gồm:
	
	

	
	- Đầu phát có kích thước dài 12cm, đường kính 32mm
	
	

	
	- Đầu thu có kích thước dài 12cm, đường kính 32mm
	
	

	
	- Cáp dài 100m có khối chống nước
	
	

	
	- Tời gắn bộ phận đo sâu bằng đếm vòng quay tời, kèm cáp truyền số liệu dài 15m
	
	

	
	- Phần mềm phân tích, xử lý số liệu và vẽ biểu đồ: Vận tốc, thời gian, năng lượng, phổ vận tốc
	
	

	14.1
	Phụ kiện ghép nối với máy tính công nghiệp của hệ CSL-1 dùng thử biến dạng nhỏ (PIT)
	Bộ
	1

	
	Phù hợp theo tiêu chuẩn ASTM D 5882
	
	

	
	Xác định độ không đồng nhất, vết nứt, co thắt trong cọc bê tông, chiều dài cọc
	
	

	
	Bộ phụ kiện bao gồm:
	
	

	
	+ Card thu nhận dữ liệu, kiểm tra chất lượng cọc cả khi gõ
	
	

	
	vào đỉnh cọc và thành cọc (tích hợp vào máy tính công nghiệp của thiết bị siêu âm cọc nhồi CSL-1)
	
	

	
	+ Đầu đo gia tốc
	
	

	
	+ Đầu đo geophone
	
	

	
	+ Bộ búa gõ chuyên dụng
	
	

	
	+ Phần mềm phân tích và xử lý số liệu, vẽ đồ thị, xác định vị trí khuyết tật, độ co thắt, chiều dài cọc theo miền thời gian và miền tần số.
	
	

	
	+ Cáp nối
	
	

	
	+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	
	

	
	
	
	

	15
	Thiết bị thử tải cọc bằng phương pháp động (PDA)
	Bộ
	1

	
	Đặc tính kỹ thuật:
	
	

	
	1/ PHẦN CƠ :
	
	

	
	Kích thước : 150 x 220 x 290 mm
	
	

	
	Khối lượng: 5 kg
	
	

	
	cho mọi điều kiện ánh sáng
	
	

	
	Màn hình kiểu cảm ứng, thuận tiện cho việc sử dụng
	
	

	
	Cài đặt sẵn cổng nối với màn hình ngoài VGA
	
	

	
	Nhiệt độ làm việc : 0 đến 40 độ C.
	
	

	
	Nhiệt độ bảo quản :-20 đến 65 độ C.
	
	

	
	Nguồn điện : Pin bên trong cho phép hoạt động trong vòng
	
	

	
	6 giờ hoặc 120-240 VAC (50-60HZ) qua bộ chuyển đổi
	
	

	
	thành nguồn điện 12 VDC hoặc dùng điện ác quy ngoài 12VDC .
	
	

	
	2/ PHẦN ĐIỆN TỬ :
	
	

	
	PC compactiable processor với hệ điều hành Windows
	
	

	
	Ổ cứng 40GB, 512 KB DRAM
	
	

	
	Có sẵn các cổng kết nối như 01 cổng Ethernet va 02 cổng USB.
	
	

	
	Bộ lọc biến đổi tín hiệu analog ( đáp tuyến tần số): 3 kHz
	
	

	
	Bộ chuyển đổi A/D 24bit với tốc độ lấy mẫu tới 5.12KHz
	
	

	
	từ 2500 đến 40000Hz)
	
	

	
	Độ phân giải : 24bit A/D
	
	

	
	Ghi tín hiệu từ đầu đo bằng số hóa
	
	

	
	Có thể chọn cỡ file khi ghi tín hiệu : 1K, 2K hoặc 4K
	
	

	
	Cài đặt sẵn chức năng kiểm chuẩn
	
	

	
	Độ chính xác : 2%
	
	

	
	3/ CÁC CHỨC NĂNG:
	
	

	
	Máy PAX cài đặt sẵn 4 kênh (2 kênh cho đầu đo gia tốc, 2 kênh cho đầu
	
	

	
	đo biến dạng ), tín hiệu các đầu đo được truyền về máy chính bằng cáp hoặc
	
	

	
	bằng công nghệ không dây
	
	

	
	Cài đăt sẵn chức năng kiểm tra hiệu chuẩn
	
	

	
	Có thể tương thích với đầu đo thông minh ( truyền tín hiệu không dây)
	
	

	
	Khoảng cách truyền không dây : khoảng 100m
	
	

	
	Tự động cân bằng tín hiệu và biến đổi tín hiệu
	
	

	
	Biến đổi tín hiệu cho lực và biến dạng để có đáp tuyến tần số phù hợp
	
	

	
	Chức năng nội chuẩn cho đầu đo biến dạng và gia tốc
	
	

	
	Có khả năng khuyếch đại tín hiệu
	
	

	
	Chức năng tự động tringger ( kích hoạt) khi gắn đầu đo biến
	
	

	
	dạng. Có thể truyền tín hiệu quan đường mobilphone khi nối với cổng USB
	
	

	
	4/ CÁC THÔNG SỐ KHÁC :
	
	

	
	Đáp ứng và thoả mãn tiêu chuẩn ASTM D4945
	
	

	
	chức năng WiFi
	
	

	
	Có thể đo theo các đơn vị hệ Anh, SI hoặc hệ Mét
	
	

	
	Cung cấp theo các phần mềm tiêu chuẩn như PDA-W,
	
	

	
	PDILOT và GRLWEAP và phần mềm chuyên nghiệp CAPWAP
	
	

	
	Bộ PDA model PAX 4 kênh (loại truyền tín hiệu bằng dây)
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	- Máy chính kèm bộ AC adaptor và bộ nạp Pin
	
	1

	
	- PDI-CURVE, GRLWEAP và CAPWAP
	
	1

	
	- Đầu đo gia tốc PE
	
	2

	
	- Đầu đo biến dạng
	
	5

	
	- Cáp chính nối đầu đo với máy PAX, dài 25m
	
	2

	
	- Cáp cho đầu đo PE hoặc Cáp cho đầu đo PR
	
	2

	
	- Hướng dẫn sử dụng ( file mềm)
	
	1

	
	- Hộp đựng máy chính và các phụ kiện
	
	1

	
	
	
	

	15.1
	Búa cho thí nghiệm tải động
	Cái
	1

	
	Búa bằng thép, thiết kế hình dáng phù hợp với thí nghiệm
	
	

	
	thử tải động
	
	

	
	Các cấp tải: 2 tấnx 2, 4 tấnx 2 = 12 tấn
	
	

	
	
	
	

	16
	Kích thử tĩnh cọc 500 tấn, bơm điện
	Bộ
	2

	
	Hệ thống gồm:
	
	

	
	- Kích thủy lực 500 tấn:
	
	

	
	Kích thủy lực 500 tấn, loại 1 tác động
	
	

	
	Hành trình 200mm
	
	

	
	Dung tích dầu 16.085 cm3
	
	

	
	Chiều cao 390mm
	
	

	
	Trọng lượng: 366kg
	
	

	
	- Bơm điện:
	
	1

	
	Bơm điện sử dụng nguồn điện 3 pha, 400 V, 50Hz, 4kW
	
	

	
	Dung tích dầu: 25 lít
	
	

	
	Lưu lượng tại 700bar: 2.2 lít/phút
	
	

	
	Lưu lượng tại 100bar: 13 lít/phút
	
	

	
	Trọng lượng: 86kg
	
	

	
	- ống dầu thủy lực dài 3m
	
	1

	
	- Đồng hồ đo áp D100mm
	
	1

	
	- Đầu nối đồng hồ
	
	1

	
	- Đầu nối dây
	
	3

	
	- Đồng hồ so 50mm
	
	4

	
	Thang đo: 0-50mm, vạch chia 0,01mm
	
	

	
	- Gá từ cho đồng hồ so
	
	4

	
	
	
	

	16.1
	- Kích thử tĩnh cọc 300 tấn, bơm tay
	Cái
	2

	
	Kích thủy lực 300 tấn, loại 1 tác động
	
	

	
	Hành trình 200mm
	
	

	
	Làm bằng vật liệu tốt
	
	

	
	- Bơm tay
	
	

	
	- ống dầu thủy lực dài 3m
	
	

	
	
	
	

	17
	Máy nén 3 trục
	Bộ
	1

	
	Hệ thống thử ba chỉ tiêu UU, CU và CD, thu dữ liệu tự
	
	

	
	động bằng các đầu dò, bộ thu dữ liệu và phần mềm chạy
	
	

	
	trên PC (lực cắt, áp suất nước lỗ rỗng, thay đổi thể tích,
	
	

	
	biến dạng), đọc áp suất buồng mẫu và áp suất ngược bằng
	
	

	
	màn hình LCD, kích thước mẫu 38,1 x 76,2mm (có thể thay đổi kích thước khác).
	
	

	
	Cấu hình 01 buồng mẫu, bao gồm:
	
	

	
	1- Khung máy nén đa năng
	cái
	1

	
	Thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu hệ thống gia tải đa chức năng.
	
	

	
	Thiết kế dạng môđun, tiết kiệm chi phí ban đầu, nâng cấp dễ dàng. Có thể thí nghiệm CBR, UU, CU, CD, UC, Marshall
	
	

	
	và Hveem test ASTM : D1883, D2850, D2166, D4767, D1559, AASHTO T193, T296, T297, T208, T245, T246,
	
	

	
	BS 1377, 598
	
	

	
	Điều khiển tốc độ bằng vi xử lý và môtơ bước
	
	

	
	Bốn kênh chuyển đổi tín hiệu analog-digital thu dữ liệu theo thời gian thực.
	
	

	
	Màn hình LCD lớn, 127 x 70mm
	
	

	
	Phím nhấn điều khiển kín, dạng màng
	
	

	
	Núm dừng máy khẩn cấp
	
	

	
	Cổng giao tiếp RS232C để điều khiển bằng máy tính và truyền dữ liệu
	
	

	
	Cổng analog ra cho máy tự ghi X-Y-T
	
	

	
	Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu hiệu chuẩn máy và dữ liệu thí nghiệm
	
	

	
	Chuyển đổi tự động hệ đơn vị Mét – Anh
	
	

	
	Tự động thực hiện thí nghiệm (start/stop động cơ, chọn lựa tốc độ và thu dữ liệu thí nghiệm)
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	Kích thước (mm) : L430 x W480 x H1500
	
	

	
	Trọng lượng :  110kg
	
	

	
	Hành trình tấm nén : 100mm, max
	
	

	
	Thang tốc độ :  0 – 75.0000mm/phút
	
	

	
	Khả năng tải :  50kN
	
	

	
	Khoảng cách tấm nén : 1000mm max
	
	

	
	Khoảng cách trụ máy : 380mm
	
	

	
	Bộ nhớ dữ liệu :  1000 số đọc
	
	

	
	Tốc độ ghi dữ liệu : 0,1 giây/số đọc
	
	

	
	Nguồn điện :  220V, 50Hz
	
	

	
	2- Phần mềm báo cáo UU
	cái
	1

	
	Phần mềm báo cáo nén ba trục UU. Giải pháp hoàn chỉnh
	
	

	
	để thu, ghi và trình bày dữ liệu cũng như điều khiển vận
	
	

	
	hành thí nghiệm. Phần mềm sử dụng tương thích Excel để
	
	

	
	trình bày dữ liệu  dạng bảng tính dễ đọc, dễ tính tóan và có thể gửi sang PC khác.
	
	

	
	3- Phần mềm báo cáo CU/CD
	cái
	1

	
	Phần mềm báo cáo nén ba trục CU/CD.
	
	

	
	Giải pháp hòan chỉnh để thu, ghi và trình bày dữ liệu
	
	

	
	cũng như điều khiển vận hành thí nghiệm. Phần mềm sử
	
	

	
	dụng tương thích Excel để trình bày dữ liệu  dạng bảng tính dễ đọc, dễ tính tóan và có thể gửi sang PC khác.
	
	

	
	4- Bảng điều khiển
	Cái
	1

	
	Bảng điều khiển , dùng cho 3 buồng mẫu.
	
	

	
	Bảng cho phép cài đặt và theo dõi áp suất buồng và áp suất ngược cho mỗi buồng mẫu.
	
	

	
	Nguồn cấp : 220VAC, 1pha, 50Hz
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	Đơn vị áp suất hiển thị : psi; BAR; Mpa
	
	

	
	Áp suất đầu vào max: 200psi; 14 BAR hoặc 1.4Mpa
	
	

	
	Áp suất đầu ra max: 150 psi; 10BAR hoặc 1 Mpa
	
	

	
	Độ phân giải áp suất: 0.1 psi; 0.01 BAR hoặc 0.001Mpa
	
	

	
	Mà hình hiển thị số LCD
	
	

	
	Kích thước: 203x495x952mm
	
	

	
	5- Bình phân ly khí nước
	cái
	2

	
	Bình phân ly khí - nước, Dùng để phân phối nước áp lực
	
	

	
	đã khử khí vào buồng nén ba trục. Nó tác dụng như bộ
	
	

	
	phận giao tiếp giữa khí nén và nước khử khí. Thiết bị vận
	
	

	
	hành liên tục với áp suất cao nhất là 150psi (1000kPa).
	
	

	
	6- Bong bóng cao su
	cái
	2

	
	Bong bóng cao su thay thế
	
	

	
	7-  Bộ đo và thu dữ liệu 4 kênh
	cái
	1

	
	Bộ đo và thu dữ liệu 4 kênh độc lập, mạch chuyển đổi A/D 16 bit. Nguồn nuôi kích: 10VDC
	
	

	
	Cổng ra analog: cho XYt chart recorder
	
	

	
	Sử dụng với thiết bị có tín hiệu ra 0 - 100mV DC, thích hợp cho transducer, load cell.
	
	

	
	Thu dữ liệu 4 kênh độc lập theo thời gian thực
	
	

	
	Màn hình LCD lớn có đèn chiếu sáng
	
	

	
	Cổng giao tiếp RS232 cho máy tính / máy tính
	
	

	
	Có pin nuôi bộ nhớ dữ liệu và hiệu chuẩn, đồng hồ thời gian
	
	

	
	thực. Tự động chuyển đổi hiệu chuẩn máy giữa đơn vị hệ
	
	

	
	SI và hệ Anh. Cài đặt thí nghiệm và lựa chọn bằng phím Tự độ kích hoạt lưu trữ dữ liệu
	
	

	
	Xem dữ liệu thí nghiệm đã lưu trữ trên màn hình LCD.
	
	

	
	Tốc độ thu dữ liệu nhanh đến 0.1 giây/số đo
	
	

	
	Phần mềm chạy trong Windows để xem dữ liệu dạng số liệu hay đồ thị và xuất dữ liệu thí nghiệm sang file Excel.
	
	

	
	Có thể kết nối 16 máy đến cùng 1 máy tính.
	
	

	
	Lưu trữ dữ liệu: 1000 số đo / kênh
	
	

	
	Kích thước: L210 x W240 x H120mm
	
	

	
	Trọng lượng: 2.7kg
	
	

	
	Nguồn điện: 110/220V AC
	
	

	
	8- Buồng mẫu thử nén ba trục
	Cái
	1

	
	Buồng mẫu thử nén ba trục, thích hợp cho mẫu đường kính
	
	

	
	35 - 75mm. Buồng làm bằng acrylic trong, áp suất làm việc
	
	

	
	đến 150 psi (1000kPa). Chân đế thiết kế dễ dàng định tâm
	
	

	
	trên máy nén và chuẩn bị mẫu nhanh. Khối khử khí cho
	
	

	
	đầu dò áp suất lỗ rỗng gắn trong buồng. Có 5 van không
	
	

	
	thay đổi tích gắn cùng phía. Nắp trên (top cap) và đế dưới
	
	

	
	(base pedestal) có thể chọn lựa nhiều loại khác nhau bằng
	
	

	
	nhôm anodized hay bằng thép không rỉ có kích thước khác nhau cho nhiều kích thước mẫu.
	
	

	
	9- Tấm đế và tấm nén trên
	Cái
	1

	
	Tấm trên (top cap) và tấm dưới (base pedestal) cho mẩu đường kính 1.5" / 38.1mm, bằng nhôm anodized
	
	

	
	10- Load cell 2.5KN
	Cái
	1

	
	Load cell Type-S, bi-directional, khả năng tải 2.5KN,
	
	

	
	bằng thép không rỉ, bao gồm cáp dài 6ft và đầu nối DIN 5
	
	

	
	chân. Điện thế kích 10 VDC (max 15 VDC), tín hiệu ra
	
	

	
	3mV/V, không tuyến tính 0,03% FSO, trễ 0,02% FSO,
	
	

	
	không lặp lại 0,02 FSO, sự dão 0,03% FSO (30 phút), quá tải cho phép 150% (an toàn) 300% (tối đa).
	
	

	
	11- Đầu đo chuyển vị 50mm
	Cái
	1

	
	Đầu do chuyển vị điện tử, thang đo 50mm, độ phân giải
	
	

	
	cao, lực lò xo 250g, không tuyến tính 0,1% FS, trễ
	
	

	
	0,2%, không ảnh hưởng do nhiệt, vỏ bằng thép không rỉ, nguồn nuôi 10 VDC, tín hiệu ra 6,5mV/V.
	
	

	
	12- Giá giữ đầu dò
	Cái
	1

	
	Giá giữ đầu dò  chuyển vị điện tử, dùng gắn lên máy nén
	
	

	
	13- Đầu đo áp suất lỗ
	Cái
	1

	
	Đầu dò áp suất lỗ rỗng, 200psi (1400kPa), bảo vệ quá tải,
	
	

	
	bảo vệ khỏi chất ăn mòn, nguồn nuôi 10V DC, tín hiệu ra 100mV. Cung cấp với 2m cáp và đầu nối DIN 5 chân
	
	

	
	14- Bộ đo thay đổi thể tích
	Cái
	1

	
	Thiết bị đo thay đổi thể tích tự động. Dùng để đo thể tích,
	
	

	
	2 phần lắp ghép. Dung tích 100ml. Sử dụng với đầu dò
	
	

	
	chuyểnvị, đồng hồ chuyển vị kỹ thuật số (mua riêng).
	
	

	
	Độ chính xác tốt hơn 0,05ml. Dễ dàng khử khí trong vài giây. Bao gồm các đầu nối, van và ống nối.
	
	

	
	15- Đầu đo chuyển vị 25mm
	cái
	1

	
	Đầu do chuyển vị điện tử, thang đo 25mm, độ phân giải
	
	

	
	cao, lực lò xo 250g, không tuyến tính ±0,1% FS, trễ ±0,2%,
	
	

	
	không ảnh hưởng do nhiệt, vỏ bằng thép không rỉ, nguồn nuôi 10 VDC, tín hiệu ra 6,5mV/V.
	
	

	
	16- Giá giữ đầu đo chuyển vị
	cái
	1

	
	Giá giữ đầu dò chuyển vị điện tử, dùng gắn lên bộ đo thể tích
	
	

	
	17-  Adapter gối cầu
	cái
	1

	
	Adapter gối cầu (ball seat adapter).
	
	

	
	18- Bồn khử khí cho nước
	cái
	1

	
	Bồn khử khí trong nước dung tích 6 lít. Kết hợp khuấy cơ
	
	

	
	và chân không để đuổi khí ra khỏi nước với tốc độ cao hơn
	
	

	
	so với phương pháp gia nhiệt. Nước sẽ giảm oxi hòa tan
	
	

	
	xuống 0.5pph trong vòng 4 phút. Kích thước 190 x 190 x 508mm. Nguồn điện 220V, 50Hz
	
	

	
	19- Dụng cụ gọt tỉa mẫu
	Cái
	1

	
	Dụng cụ gọt tỉa mẫu, dùng cắt mẫu đến đường chính xác.
	
	

	
	Dùng cho mẫu đường kính đến 3" / 76mm bằng cách thay
	
	

	
	đổi các tấm giữ mẫu phía trên. Giữa mẫu bằng các kim thép
	
	

	
	không rỉ. Tấm giữ mẫu phía trên hạ thấp được và khóa được.
	
	

	
	20- Cưa gọt tỉa mẫu (01)
	Cái
	1

	
	Cưa gọt tỉa mẫu cầm tay với lưỡi cưa
	
	

	
	21- Bơm chân không
	Cái
	1

	
	Loại không dùng dầu, bơm hai cấp, độ chân không tối đa 29"Hg (982mbar). Nguồn điện 230V, 50Hz, 1 pha.
	
	

	
	22- Máy nén khí
	Cái
	1

	
	Máy nén khí, kiểu nén khí piston.
	
	

	
	Áp suất nén 7kg/cm2.
	
	

	
	Áp suất thiết kế 10kg/cm2.
	
	

	
	Áp suất kiểm tra 15kg/cm2.
	
	

	
	Thể tích bình chứa 70 lít.
	
	

	
	Nguồn điện 220V, 50Hz, 2HP.
	
	

	
	Cung cấp gồm :
	
	

	
	- Máy nén khí
	
	

	
	- Lọc khí
	
	

	
	23- Màng cao su
	Cái
	2

	
	Bao cao su bọc mẫu (latex membrane) cho mẫu đường kính 1.5"/38mm, dày 0.3mm, 12 cái.
	
	

	
	24- Dụng cụ căng màng cao su
	Cái
	1

	
	Dụng cụ căng bao cao su để đặt mẫu vào, 38mm/1.5".
	
	

	
	25- Vòng cao su
	Cái
	1

	
	Vòng cao su (O-ring), cho mẫu đường kính 38mm/1.5", 12 cái/gói.
	
	

	
	26- Dụng cụ gắn vòng cao su (01)
	Cái
	1

	
	Dụng cụ gắn vòng o-ring, ít làm ảnh hưởng mẫu, cho mẫu đường kính 38mm/1.5".
	
	

	
	27- Đá thấm
	Cái
	4

	
	Đá thấm cho mẫu đường kính 38mm/1.5", dày 6mm
	
	

	
	28- Khuôn cho mẫu nguyên dạng (01)
	Cái
	1

	
	Khuôn tách đôi, cho mẫu đường kính 38mm/1.5', dùng cho
	
	

	
	mẫu nguyên dạng và mẫu đất cố kết dính đã gọt tỉa.
	
	

	
	Bằng kim loại không từ tính.
	
	

	
	29- Khuôn cho mẫu không cấu kết
	Cái
	1

	
	Khuôn tách đôi dùng chân không, loại cho mẫu đường kính
	
	

	
	38mm/1,5", dùng cho đất không cố kết và mẫu không nguyên dạng, bằng kim loại không từ tính.
	
	

	
	30- Đĩa nén UU
	Cái
	2

	
	Đĩa nén dưới, bằng acrylic, nén UU, dùng cho mẫu 38.1mm/1.5"
	
	

	
	31- Giấy lọc
	Cái
	1

	
	Giấy lọc, dùng cho mẩu đường kính 38mm/1.5", 100 miếng/hộp
	
	

	
	32- Giấy lọc thoát nước
	Cái
	1

	
	Giấy lọc dạng miếng  (strip), 5 x 150mm, grade 55, 100 miếng/hộp
	
	

	
	33- Tấm giữ mẫu
	Cái
	1

	
	Tấm giữ mẫu phía trên cho dụng cụ gọt tỉa mẫu, đường kính 38.1mm/1,5".
	
	

	
	(Chưa bao gồm máy tính, máy in)
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	Bộ chuyển đổi tín hiệu cho máy nén bê tông 200 tấn
	Cái
	1

	
	Chức năng:
	
	

	
	Dùng chuyển đổi tín hiệu từ analog sang kỹ thuật số của
	
	

	
	máy nén bê tông 200 tấn có sẵn
	
	

	
	Bộ gồm: bộ điều khiển C108N và đầu đo áp lực dầu 700bar
	
	

	
	Bộ điều khiển Digitec C108N thực hiện các chức năng
	
	

	
	+ Nén bê tông
	
	

	
	+ Uốn bê tông
	
	

	
	+ Ép chẻ mẫu trụ, mẫu vuông
	
	

	
	+ Máy in nhiệt trên bộ điều khiển
	
	

	
	+ Cổng RS232 kết nối với PC
	
	

	
	Tính năng kỹ thuật gồm có:
	
	

	
	Hai kênh, có thể nối đến 2 khung thử nén/ thử uốn.
	
	

	
	Cài đặt các tham số thí nghiệm đơn giản và theo trình tự không cần chuyên gia
	
	

	
	Hiển thị giá trị thí nghiệm nén/uốn liên tục
	
	

	
	Máy dừng khi mẫu bị nén vỡ
	
	

	
	Tự động tính toán giá trị cường độ thí nghiệm
	
	

	
	Lưu 1000 giá trị thí nghiệm và 100 file kiểu mẫu khác nhau
	
	

	
	Màn hình LCD với độ phân giải rất cao 192x64 pixels.
	
	

	
	Chọn lực đo: kN, lb
	
	

	
	Chọn ngôn ngữ hiển thị: Ý. Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Thỗ nhĩ kỳ.
	
	

	
	Thu nhận và xử lý dữ liệu hệ thống 24 bit, độ phân giải hiệu quả: 17 bit
	
	

	
	Thao tác bằng nút nhấn đa chức năng (5 vị trí), biểu tượng phím nhấn hiển thị trên màn hình
	
	

	
	Hai kênh kỹ thuật số tương tự chấp nhận : cảm biến, đầu dò hoặc loadcell với điện áp 2mV / V
	
	

	
	Cổng RS232 nối máy tính
	
	

	
	Thuật toán hướng dẫn tuyến tính tự động với độ chính xác
	
	

	
	rất cao (Class 0.5 bắt đầu từ 10% giá giá trị max hay tùy chọn bắt đầu từ 1% giá trị max.)
	
	

	
	Kích thước: 230x145x240mm
	
	

	
	Nguồn điện: 230VAC, 1 pha, 50Hz
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	- Bộ điều khiển Digitec C108N
	cái
	1

	
	- Đầu đo áp lực 700bar
	cái
	1

	
	- Máy in nhiệt và giấy in
	cái
	1
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	Máy nén uốn xi măng 250kN/15kN kỹ thuật số tự động
	Cái
	1

	
	Máy nén/uốn  xi măng, gạch, đá, khả năng tải 15kN/250kN.
	
	

	
	tự động hoàn toàn nhờ sử dụng bộ điều khiển C098N
	
	

	
	Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C109, C348, C349; EN 196-1, EN ISO 679; UNE 80101; DIN 1164; BS 3892, 4550, 4551
	
	

	
	Máy thiết kế để thử uốn và nén phần còn lại sau uốn của
	
	

	
	mẫu xi măng 40.1 x 40 x 160mm và mẫu khối 40, 50, 70, 100mm  và 2", lõi khoan với chiều cao tối đa 180mm
	
	

	
	Khả năng tải nén max: 250KN
	
	

	
	Khả năng tải uốn:  15kN
	
	

	
	Khoảng cách tấm nén:  185mm
	
	

	
	Hành trình piston:  45mm
	
	

	
	Đường kính tấm nén:  153mm
	
	

	
	Độ chính xác và lặp lại: 1%
	
	

	
	Nguồn điện: 230V, 50Hz, 750W
	
	

	
	Trọng lượng: khoảng 310-340kg
	
	

	
	Sử dụng bộ điều khiển tự động Autotec C098N:
	
	

	
	Thực hiện được các chức năng:
	
	

	
	+ Nén bê tông/ xi măng
	
	

	
	+ Uốn bê tông/ xi măng
	
	

	
	+ Ép chẻ mẫu trụ, mẫu vuông
	
	

	
	+ Máy in nhiệt trên bộ điều khiển
	
	

	
	+ Cổng RS232 kết nối với PC
	
	

	
	Tính năng kỹ thuật gồm có:
	
	

	
	Hai kênh, có thể nối đến 2 khung thử nén/ thử uốn.
	
	

	
	Cài đặt các tham số thí nghiệm đơn giản và theo trình tự không cần chuyên gia
	
	

	
	Hiển thị giá trị thí nghiệm nén/uốn liên tục
	
	

	
	Máy dừng khi mẫu bị nén vỡ
	
	

	
	Tự động tính toán giá trị cường độ thí nghiệm
	
	

	
	Lưu 1000 giá trị thí nghiệm và 100 file kiểu mẫu khác nhau
	
	

	
	Màn hình LCD với độ phân giải rất cao 192x64 pixels.
	
	

	
	Chọn lực đo: kN, lb
	
	

	
	Chọn ngôn ngữ hiển thị: Ý. Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Thỗ nhĩ kỳ.
	
	

	
	Thu nhận và xử lý dữ liệu hệ thống 24 bit, độ phân giải hiệu quả: 17 bit
	
	

	
	Thao tác bằng nút nhấn đa chức năng (5 vị trí), biểu tượng phím nhấn hiển thị trên màn hình
	
	

	
	Hai kênh kỹ thuật số tương tự chấp nhận : cảm biến, đầu dò hoặc loadcell với điện áp 2mV / V
	
	

	
	Cổng RS232: cho phép truyền dữ liệu trong quá trình thử nghiệm hoặc kết quả thí nghiệm trực tiếp với máy tính
	
	

	
	(thông qua Microsoft HyperTerminal) hoặc phần mềm điều khiển từ xa UTM II
	
	

	
	Thuật toán hướng dẫn tuyến tính tự động với độ chính xác
	
	

	
	rất cao (Class 0.5 bắt đầu từ 10% giá giá trị max hay tùy chọn bắt đầu từ 1% giá trị max.)
	
	

	
	Kích thước: 420x290x950mm
	
	

	
	Nguồn điện: 230VAC, 1 pha, 50Hz
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	Máy chính E160-01D
	
	1

	
	Máy in nhiệt C127N
	
	1

	
	Giấy in C127-11
	
	1

	
	Tấm nén cao 50mm E161-05
	
	1

	
	Tấm nén cao 25mm E161-06
	
	1

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	
	1
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	Máy đo rung
	Cái
	1

	
	Máy đo rung động đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6963:2001
	
	

	
	ISO 2631-1 sử dụng đầu đo gia tốc SV39A/L
	
	

	
	Máy có chức năng:
	
	

	
	Đo và phân tích rung theo tiêu chuẩn SIO 2631-1,2&5
	
	

	
	ISO 8041:2005; ISO 5349
	
	

	
	Có 6 kênh đo gia tốc (kiểu IEPE) và 2 kênh đo lực
	
	

	
	Đo whole -body: sử dụng đầu đo gia tốc SV38
	
	

	
	hoặc đầu đo gia tốc SV39A/L; hai loại đầu đo này có thang
	
	

	
	đo và độ phân giải khác nhau
	
	

	
	Đo hand- arm: sử dụng đầu đo gia tốc 3 chiều SV50; SV105
	
	

	
	hoặc SV55
	
	

	
	Ghi tín hiệu time- domain theo ISO 2631-5
	
	

	
	Phân tích thời gian thực 1/1 và 1/3 octave
	
	

	
	Bộ data logger tiên tiến bao gồm phân tích phổ
	
	

	
	Có card Micro SD để lưu dữ liệu
	
	

	
	Giao diện USB
	
	

	
	Thời gian tích hợp lập trình lên đến 24 giờ
	
	

	
	Phần mềm Svan PC dễ dàng cài đặt máy và download dữ liệu
	
	

	
	Dễ dàng sử dụng, giao diện thân thiện với màn hình màu
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 8041:2005, ISO 2631-1,2&5, ISO 5349
	
	

	
	Meter mode: RMS, VDV, MTVV or Max, Peak, Peak-Peak, Vector, A(8), Dose, ELV, EAV, đo đồng thời trong 6
	
	

	
	kênh với bộ lọc độc lập và đầu dò không đổi
	
	

	
	Weighting Filters: Wd, Wk, Wm, Wb (ISO 2631) and Wh (ISO 5349)
	
	

	
	Đầu đo RMS & RMQ:  đầu dò kỹ thuật số trị hiệu dụng  RMS & RMQ  với Peak detection, resolution 0.1 dB
	
	

	
	hằng số thời gian từ: 100 ms to 10 s
	
	

	
	Thang đo tùy thuộc vào đầu dò:
	
	

	
	- Đầu dò SV 39A/L: 0.001 m/s2 RMS ÷ 500 m/s2 Peak
	
	

	
	- Đầu dò SV 38: 0.01 m/s2 RMS ÷ 50 m/s2 Peak
	
	

	
	- Đầu dò SV 50: 0.01 m/s2 RMS ÷ 5000 m/s2 Peak
	
	

	
	Thang tần số: 0.1 Hz - 2000 Hz
	
	

	
	Data logger: dữ liệu thời gian lịch sử bao gồm kết quả chế độ đo và phổ
	
	

	
	Time-Domain Recording: Simultaneous x, y, z time-domain signal recording, tần số lấy mẫu 375 Hz, 3 kHz hoặc 6 kHz (option)
	
	

	
	Dữ liệu cơ bản:
	
	

	
	Đầu vào: 2 x LEMO 4-pin: 6 kênh IEPE hoặc 2 kênh đo lực trực tiếp
	
	

	
	Dải động: 80 dB, 6 x 16 bits A/D converters (kênh IEPE  hoặc trực tiếp)
	
	

	
	Thang đo lực: 0.2 N - 100 N
	
	

	
	Lấy mẫu: 6kHz
	
	

	
	Bộ nhớ : bộ nhớ trong 16MB hoặc thẻ nhớ Micro SD
	
	

	
	Hiển thị: Colour OLED 2.4”, 320 x 240 pixels
	
	

	
	Độ tương phản: 10000 : 1
	
	

	
	Giao diện: USB , Extended I/O - AC output (1 V Peak) hoặc Digital Input/Output (Trigger - Pulse)
	
	

	
	Nguồn cấp: 4 pin AA hoặc động 16 h
	
	

	
	Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến + 50°C
	
	

	
	Kích thước: 140x83x43mm
	
	

	
	Trọng lượng: 390 bao gồm pin (chưa gồm đầu đo)
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	Máy chính
	
	1

	
	Cáp USB
	
	1

	
	Pin AA
	
	4

	
	Đầu đo gia tốc
	
	1

	
	Phần mềm bao gồm phân tích 1/1 và 1/3 octave
	
	1

	
	Hộp đựng
	
	1

	
	Hướng dẫn sử dụng
	
	1

	
	
	
	

	21
	Máy đo biến dạng tĩnh nhiều kênh hiển thị số
	Bộ
	1

	
	Tính năng kỹ thuật:
	
	

	
	Máy cài sẵn 30 kênh
	
	

	
	Màn hình hiển thị số TFT LCD 320 x 240 dot
	
	

	
	Khả năng đo: 38 đơn vị khác nhau như: biến dạng, chuyển
	
	

	
	vị (mm), điện thế (mV, V), lực (kgf, kN), áp suất (Mpa),
	
	

	
	Ứng suất (N/mm2, kg/cm2), nhiệt độ…
	
	

	
	Số kênh: 30 kênh (có thể mở rộng lênh 1000 kênh)
	
	

	
	Số kênh lơn nhất có thể theo dõi: 10
	
	

	
	Hiển thị số các liệu đo dưới dạng thống kê hoặc đồ họa  và đồ thị
	
	

	
	Cho phép kết nối các đầu đo kiểu strain gauge với các chế
	
	

	
	độ 1/4 cầu ( trở kháng 120/ 240/ 350ohms), 1/2 cầu hay cả
	
	

	
	cầu (trở kháng 350ohms)
	
	

	
	Dải đo biến dạng:
	
	

	
	- Chế độ bình thường: ± 40000 x 10-6 strain (dải thấp)
	
	

	
	đến ± 640000 x10-6 strain (dải cao)
	
	

	
	- Chế độ phân giải cao:  ± 4000 x 10-6 strain (dải thấp)
	
	

	
	đến ± 64000 x10-6 strain (dải cao)
	
	

	
	Độ phân giải:
	
	

	
	- Chế độ bình thường: 1 x 10-6 strain (dải thấp) đến
	
	

	
	16 x10-6 strain (dải cao)
	
	

	
	- Chế độ phân giải cao: 0.1 x 10-6 strain (dải thấp) đến
	
	

	
	1.6 x10-6 strain (dải cao)
	
	

	
	Tốc độ quét: 40ms/ kênh tại tần số 50Hz
	
	

	
	Tốc độ in:0.05s/ dòng (200mm/s)
	
	

	
	Thời gian đặt lấy mẫu: 99 giờ, 59 phút, 59 giây
	
	

	
	Cài đặt sẵn máy in trong máy chính
	
	

	
	Có sẵn giao diện: RS232, USB, LAN
	
	

	
	Bộ nhớ trong 8MB
	
	

	
	Kích thước: 320(W)×130(H)×440(D)mm
	
	

	
	Trọng lượng: ~10 kg
	
	

	
	Nguồn cấp: 85-250VAC
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	- Máy chính
	cái
	1

	
	- Cáp nối máy tính
	cái
	1

	
	- Phần mềm đo tĩnh
	cái
	1

	
	- Tem đo biến dạng
	cái
	100

	
	- Cuộn dây dẫn 100m, tiết điện 0.5mm2
	cuộn
	2

	
	- Hộp keo dán
	hộp
	2

	
	- Máy tính xách tay (việt Nam)
	cái
	1

	
	
	
	

	22
	Kính đo vết nứt bê tông
	Cái
	1

	
	Kính đo vết nứt bê tông có đèn chiếu sáng
	
	

	
	Thang đo: 0-4mm
	
	

	
	Vạch chia: 0.02mm
	
	

	
	Độ phóng đại: 35X
	
	

	
	Trọng lượng: ~600g
	
	

	
	
	
	

	23
	Bộ chuyển đổi tín hiệu cho máy kéo thép 100 tấn
	Bộ
	1

	
	Chức năng:
	
	

	
	Chuyển đổi tín hiệu analog sang kỹ thuật số cho máy kéo
	
	

	
	thép 100 tấn model WE-100B
	
	

	
	sau khi chuyển đổi, máy thực hiện các chức năng như máy
	
	

	
	điện tử
	
	

	
	Phần mềm giao diện tiếng Anh, có đầy đủ chức năng cần thí nghiệm như kéo, uốn, nén
	
	

	
	Tự động tính toán kết quả sau khi thí nghiệm
	
	

	
	Phần mềm cho phép định dạng 3 biểu đồ trên 1 trang báo cáo, in ấn trực tiếp hay xuất kết quả ra Excell
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	- Hộp chuyển đổi tín hiệu WEW-3000
	
	

	
	- Transducer
	
	

	
	- Encoder đo khoảng cách
	
	

	
	- Phần mềm WEW series phiên bản Tiếng Anh
	
	

	
	- Cáp nối
	
	

	
	(Chưa có máy tính, máy in)
	
	

	
	Phụ kiện
	
	

	23.1
	Đầu đo Extensometer
	cái
	1

	
	Chiều dài kẹp mẫu (gauge length): 250mm
	
	

	
	Khoảng đo biến dạng: 25mm
	
	

	
	
	
	

	23.2
	Bộ ngàm kéo cáp
	Bộ
	1

	
	Dùng cho cáp   12.7mm -  15.2mm
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	Ngàm kẹp cho kéo cáp
	
	1

	
	Côn chứa má kẹp
	
	1

	
	Má kẹp cáp (3 miếng)
	
	1

	
	
	
	

	23.3
	Bộ ngàm kéo bu lông
	Bộ
	1

	
	Dùng cho các mẫu: M10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30.
	
	

	
	
	
	

	24
	Máy đo pH và Ion CL
	Bộ
	1

	
	Máy đo pH / ION loại xách tay màn hình LCD
	
	

	
	hiển thị nhiều dòng, hiển thị các ký tự đặc biệt
	
	

	
	Đo pH : 2.000-20.000,  độ đọc : 0.001pH
	
	

	
	Thang đo mV: ± 1200, ±2000; độ đọc 0.1/1mV
	
	

	
	Đo nhiệt: -5.0-+105.0C  độ đọc 0.1C
	
	

	
	Nồng độ ion: 0.01-1000mg/l độ đọc 0.01mg/l
	
	

	
	Chính xác: 0.005pH,0.3mV, 0.1K
	
	

	
	Chuẩn máy 3- 5 điểm
	
	

	
	Có chức năng chống nước
	
	

	
	Lưu trữ khoảng 200 giá trị
	
	

	
	Sử dụng 4 pin AA
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	Máy chính
	
	1

	
	Điện cực đo ion Cloride (Cl-), khoảng đo 0.4... 35000mg/l, 5x10-5... 1mol/l, đầu DIN
	
	1

	
	Điện cực pH, loại 3 trong 1 (có bù nhiệt), khoảng đo 0...14pH, nhiệt độ làm việc 0...80C, thân bằng nhựa Noryl, 12 x 120mm, dung dịch gel, đầu nối DIN, dò nhiệt NTC 30K (phích banana), cáp nối 1m
	
	1

	
	Dung dịch pH (4/7/10)
	
	1

	
	Dung dịch  châm điện cực 250ml (x2)
	
	1

	
	Dung dịch chuẩn 250ml
	
	1

	
	Dung dịch Clo 1 lít, 10g/l
	
	1

	
	
	
	

	25
	Máy dò khuyết tật trong khối, kết cấu bê tông bằng radar
	Bộ
	1

	
	Máy dò tìm vị trí, khuyết tật bằng radar sâu đến 1.25m
	
	

	
	Các ứng dụng của máy gồm:
	
	

	
	- Cấu trúc
	
	

	
	Dò  cốt thép
	
	

	
	Phân tích bê tông
	
	

	
	Phân tích thành cầu
	
	

	
	Đo độ dày bê tông
	
	

	
	Đo độ dày nhựa đường
	
	

	
	- Tiện ích trên các tấm (slab)
	
	

	
	Đường ống phi kim loại
	
	

	
	Ống kim loại
	
	

	
	Sợi quang học
	
	

	
	Ống dẫn
	
	

	
	- Thực thi pháp luật:
	
	

	
	Điều tra pháp y
	
	

	
	Cache
	
	

	
	- Quân đội"
	
	

	
	Dò mìn
	
	

	
	IED
	
	

	
	Hệ thống cung cấp sự cân bằng hoàn hảo giữa độ phân giải cao và độ xuyên sâu của cơ cấu cần kiểm tra. Nó hoàn
	
	

	
	hảo cho vị trí cốt thép, ống dẫn và phân tích mặt cầu
	
	

	
	Nó rất dễ dàng sử dụng nhưng cũng có thể được mở rộng và cấu hình cho các ứng dụng khác như dò mặt đường
	
	

	
	Với phạm vi độc đáo của công nghệ tích hợp, nó là GPR mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay cho chụp ảnh lên đến chiều sâu 1.25m ở độ phân giải cao.
	
	

	
	
	
	

	
	Tính năng kỹ thuật:
	
	

	
	Antena:
	
	

	
	Model: P-1000
	
	

	
	Dãy tần số: 500-2300 MHz
	
	

	
	Đỉnh tần số: 1000 MHz
	
	

	
	Xung thời gian: 0.4ns
	
	

	
	Có thể xách tay hoạch gắn trên xe đẩy
	
	

	
	Máy tính điều khiển radar:
	
	

	
	Bộ xử lý: Multi-core Intel Atom
	
	

	
	Giao diện Radar : quyền sở hữu
	
	

	
	RAM: DDR2
	
	

	
	Ổ đĩa cứng: 32GB
	
	

	
	Màn hình màu 10.4 inch LED LCD có chế độ Daylight Readable
	
	

	
	Kích thước: 335mm x 235mm x 95mm
	
	

	
	Trọng lượng: 5,0 kg./11 lbs.
	
	

	
	Nguồn cung cấp: 10.5-18VDC @ 25W
	
	

	
	Điều khiển: màn hình cảm ứng sử dụng hệ thống menu full screen windows-based
	
	

	
	Cổng I/O:
	
	

	
	Serial Port
	
	

	
	Radar Interface Port
	
	

	
	DC Power Port
	
	

	
	2 USB 2.0 Ports
	
	

	
	Phần mềm:
	
	

	
	Microsoft windows
	
	

	
	Phần mềm điều khiển bao gồm:
	
	

	
	A Scan Display (Oscilloscope Mode)
	
	

	
	B Scan Display (Cross Sectional View)
	
	

	
	C Scan Display (3D)
	
	

	
	Real Time Signal Processing
	
	

	
	Data Storage and Playback
	
	

	
	System scan mode:
	
	

	
	logging scan rate max: 390 scans/ giây
	
	

	
	Trigger Modes: Free run, timed interval, shaft encoder, GPS, manual
	
	

	
	Sampling Rate: 1,000,000 mẫu/ giây
	
	

	
	Time Varying Gain Maximum: 40dB
	
	

	
	Điều kiện môi trường:
	
	

	
	Nhiệt độ: -11°C đến 50° C
	
	

	
	Độ ẩm: 0%  đến 90%
	
	

	
	Seals: IP 55
	
	

	
	Thông số đầu đọc điện tử radar:
	
	

	
	Total System Dynamic Range: >130 dB
	
	

	
	Receiver Dynamic Range: >90 dB
	
	

	
	Thời gian min: 6.3 ns
	
	

	
	Thời gian max: 820 ns
	
	

	
	Thời gian xung lặp lại: 1 us
	
	

	
	Băng thông: 3 GHz
	
	

	
	Stacking: Automatic
	
	

	
	Kích thước: 290mm x 210mm x 85mm
	
	

	
	Trọng lượng: 2 kg. / 4.4 lbs.
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	Antena 1000MHz
	
	

	
	Đầu đọc điện tử
	
	

	
	Màn hình màu 10.4 inch cảm ứng
	
	

	
	Bộ điều khiển và phần mềm
	
	

	
	Pin sạc
	
	

	
	Sạc pin
	
	

	
	Cáp điều khiển 2m
	
	

	
	Cáp nguồn 1m
	
	

	
	Hệ thống xe đẩy
	
	

	
	Hộp chứa bộ điều khiển
	
	

	
	Hộp đựng xe đẩy
	
	

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng trong đĩaUSB
	
	

	
	
	
	

	26
	Máy đo độ dày màng sơn, lớp phủ
	Cái
	1

	
	Máy đo bề dày lớp phủ cầm tay, đầu dò kết hợp đo lớp phủ
	
	

	
	trên nền kim loại có từ tính hoặc không từ tính.
	
	

	
	Thang đo: 0 ~ 1500m
	
	

	
	Độ chính xác: ±(1μm + 1%) 0 ~ 50 μm
	
	

	
	±(2 μm + 1%) > 50 μm
	
	

	
	Đơn giản: sẵn sàng để sử dụng - không cần điều chỉnh
	
	

	
	chuẩn máy cho hầu hết các ứng dụng. Menu vận bằng chỉ
	
	

	
	bằng một tay. Đèn báo hai màu lý tưởng trong môi trường ồn ào. Reset máy vê thông số cài đặt tại hãng.
	
	

	
	Bền chắc: tốt hơn tiêu chuẩn IP5X, chống bụi, nước, dầu
	
	

	
	, acid, dung môi. Đầu dò chống mài mòn. Màn hình chống
	
	

	
	trầy / dung môi thích hợp cho môi trường khắc nghiệt. Vỏ cao su hấp thu sốc bảo vệ máy với móc đeo.
	
	

	
	Chính xác: Chứng nhận hiệu chuẩn truyền chuẩn NIST.
	
	

	
	Tích hợp bù nhiệt độ để tăng độ chính xác. Chế độ Hi-RES
	
	

	
	tăng độ phân giải cho các ứng dụng yêu cầu chính xác cao.
	
	

	
	Phù hợp tiêu chuẩn ISO và ASTM.
	
	

	
	Linh hoạt: Tùy chọn chuẩn máy 1 điểm hay 2 điểm với độ
	
	

	
	dày biết trước, zero trung bình. Chọn ngôn ngữ hiển thị.
	
	

	
	Đèn chiếu sáng màn hình trong môi trường thiếu ánh sáng. Đơn vị đo mils/micron/mm.
	
	

	
	Cung cấp bao gồm:
	
	

	
	- Máy chính
	
	

	
	- Đầu dò thẳng Φ16 mm với cáp
	
	

	
	- Các tấm nhựa chuẩn máy
	
	

	
	- Vỏ cao su bảo vệ máy có móc đeo
	
	

	
	- Hướng dẫn sử dụng
	
	

	
	- Túi đựng máy có dây đeo
	
	

	
	
	
	

	27
	Thiết bị thí nghiệm chưng cất hàm lượng pariffin
	Bộ
	1

	
	Phương pháp chưng cất thủ công. Thiết bị gồm có:
	
	

	
	Bộ phận chưng cất:
	
	

	
	Bình chưng cất 100ml với nút đậy
	
	

	
	Bình tam giác 100ml với nút đậy
	
	

	
	Chậu thủy tinh D140x75mm
	
	

	
	Đèn đốt gas
	
	

	
	Giá đỡ
	
	

	
	Bộ phận lọc:
	
	

	
	Bể làm lạnh với socket cho làm lạnh bên ngoài
	
	

	
	Bình lọc 500ml
	
	

	
	Bình rửa 500ml
	
	

	
	Đồng hồ chân không với van
	
	

	
	Giấy lọc D110mm (100 tờ)
	gói
	1

	27.1
	Nhiệt kế:-38°C đến + 50°C/ vạch chia 1°C (EU)
	cái
	1

	27.2
	Nhiệt kế:-34°C đến + 49°C/ vạch chia 0.5°C (EU)
	cái
	1

	27.3
	Bể điều nhiệt lạnh
	Cái
	1

	
	Hệ thống làm lạnh tuần hoàn dùng làm lạnh cho cô quay, cột sắc ký, bể đo độ nhớt, phân cực kế, khúc xạ kế
	
	

	
	Thể tích bể nước lớn, làm lạnh nhanh, khi hoạt động rất êm
	
	

	
	Khoảng nhiệt độ hoạt động: - 30 đến 100°C
	
	

	
	Độ chính xác nhiệt độ: 0.03°C
	
	

	
	Công suất : 2000W
	
	

	
	Lưu lượng: 15 lít/ phút
	
	

	
	Áp suất : 0.35 Bar
	
	

	
	Công suất làm lạnh( với dung môi ethanol):
	
	

	
	Tại nhiệt độ : 20 o C là 450 W
	
	

	
	Tại nhiệt độ 0 o C là 320 W
	
	

	
	Tại nhiệt độ - 20 oC là 140 W
	
	

	
	Thể tích bể nước: 20 lít
	
	

	
	Kích thước bể nước: W x L/ D: 240 x 300/ 150 mm
	
	

	
	Kích thước toàn bộ:  W x L x H: 380 x 580 x 620 mm
	
	

	
	
	
	

	28
	Thiết bị xác định cường độ của vữa và bê tông bằng phương pháp nhổ
	Bộ
	1

	
	Thiết bị xác định cường độ vữa đáp ứng tiêu chuẩn
	
	

	
	EN 12504-3/ ASTM C900/ BS1881 part 207
	
	

	
	Trọng lượng: 18kg
	
	

	
	Gồm có:
	
	

	
	Kích thủy lực thang đo: 0-100kN
	
	

	
	Bơm tay với đồng hồ áp suất bằng cơ
	
	

	
	Vòng đỡ
	
	

	
	Đĩa thép D25mm (10 cái)
	
	

	
	Insert D30mm (25 cái)
	
	

	
	Hộp đựng
	
	

	
	
	
	

	29
	Máy đo độ ẩm độ chặt của đất bằng điện từ
	Cái
	1

	
	Máy đo độ ẩm / độ chặt EDG, theo phương pháp đo điện, không dùng phóng xạ. Phù hợp tiêu chuẩn ASTM D7698
	
	

	
	Màn hình cảm ứng 4,3” cho phép điều khiển tất cả các chức năng hay điều khiển bằng phím vận hành theo menu.
	
	

	
	Sử dụng pin sạc Li-ion, ~60 giờ vận hành / lần sạc
	
	

	
	Chức năng GPS, xác định chính xác vị trí số đọc, đảm bảo độ tin cậy về vị trí thử
	
	

	
	Giao tiếp Bluetooth, cho phép nối PC và truyền dữ liệu không dây, kết nối tin cậy ở khoảng cách đến 9m
	
	

	
	Cổng giao tiếp USB, thuận tiện để thu dữ liệu trong máy
	
	

	
	cũng như nâng cấp phần mềm. Nâng cấp phần mềm có sẵn trên website.
	
	

	
	Tùy chọn các đầu đo với chiều dài khác nhau 101, 152, 203, 254 hay 305mm
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	Thang độ chặt ướt: thang đất đầm nện hiện trường thông thường
	
	

	
	Chính xác độ chặt khô: 3% của thí nghiệm chuẩn
	
	

	
	Thang độ ẩm: thang đất đầm nện hiện trường thông thường
	
	

	
	Chính xác độ ẩm: 2% của thí nghiệm chuẩn
	
	

	
	Nhiệt độ làm việc: 0 - 50°C
	
	

	
	Độ ẩm làm việc: 5 ~ 90%, không đọng sương
	
	

	
	GPS: ±3m
	
	

	
	Nguồn nuôi: pin sạc Li-ion, tùy chọn pin AA
	
	

	
	Thời gian pin: 60 giờ / lần sạc
	
	

	
	Bộ sạc pin: 110 ~240V, 50/60Hz
	
	

	
	Kích thước: 533 x 432 x 203mm
	
	

	
	Khối lượng: 6.8kg
	
	

	
	Cung cấp gồm có:
	
	

	
	- Máy chính nằm trong hộp đi hiện trường
	
	1

	
	- Cọc đo dài 152mm
	
	4

	
	- Búa đóng
	
	1

	
	- Đầu dò đất và cáp
	
	1

	
	- Tấm đóng cọc
	
	1

	
	- Đầu dò nhiệt độ
	
	1

	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	
	1

	
	
	
	


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH


(đã ký)


Võ Thị Hồng Ánh
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